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Số:  26 /2002 /QĐ -UB                       Quy nhơn, ngày   19   tháng   3    năm 2002

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư 

vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định  

((((
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ( sửa đổi) ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 12/11/1996;

- Căn cứ Luật Khuyến khích đầu tư trong nước ( sửa đổi) ngày 20/5/1998;

- Căn cứ Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

- Căn cứ Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước ( sửa đổi);

- Căn cứ Kết luận số 38 -KL/TU ngày 07/02/2002 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVI) tại Hội nghị lần thứ 17;

- Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Định ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

Điều 2: Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Định có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy định này.

Điều 3: Quyết định này thay thế Quyết định số 161/1999/QĐ-UB ngày 18/10/1999 của UBND tỉnh và có hiệu lực thi hành sau 05 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Định, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính –Vật giá, Địa chính, Xây dựng, Khoa học-Công nghệ và Môi trường, Giám đốc Công an tỉnh, Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các sở, ban, cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

                                                                                  CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

-Như điều 3

-Bộ Kếù hoạch và Đầu tư
-TT. Tỉnh ủy

-TT.HĐND tỉnh

- CT, các PCT UBND tỉnh 

- Viện KSND, TAND tỉnh

- Lưu VP + K1

                                                                                                      Vũ Hoàng Hà 
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QUY ĐỊNH                                                                                    

Một số chính sách khuyến khích đầu tư 

vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định

(Ban hành kèm theo Quyết định số  26/2002/QĐ-UB ngày  19/3/2002 

của UBND tỉnh Bình Định )  

((((
CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Quy định này nhằm tạo điều kiện và khuyến khích các nhà đầu tư tham gia đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định, giúp các doanh nghiệp giảm chi phí đầu tư và giảm giá thành sản phẩm để tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. 

Điều 2: Đối tượng được hưởng chính sách khuyến khích đầu tư theo Quy định này là các đối tượng quy định tại Luật Đầu tư nước ngoài và Luật khuyến khích đầu tư trong nước tham gia hợp tác, đầu tư vào khu công nghiệp. 

Điều 3: Trong Quy định này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. “Khu công nghiệp” là khu tập trung các doanh nghiệp KCN, được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

2. “Phí sử dụng hạ tầng” là khoản tiền doanh nghiệp KCN trả cho Công ty phát triển hạ tầng KCN do sử dụng công trình kết cấu hạ tầng được đầu tư.

3. “Hỗ trợ” tiền thuê đất và thuế thu nhập doanh nghiệp là khoản tiền tương ứng với tiền thuê đất, thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp, được ngân sách tỉnh cấp lại cho nhà đầu tư để đầu tư nâng cấp, mở rộng sản xuất kinh doanh của dự án. 

CHƯƠNG II

ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI

DOANH NGHIỆP KHU CÔNG NGHIỆP

Điều 4: Tiền thuê đất của Nhà nước (chưa có phí sử dụng hạ tầng): Được áp dụng mức giá thấp nhất theo quy định hiện hành.

Điều 5: Hỗ trợ tiền thuê đất (sau khi hết thời hạn được hưởng ưu đãi theo quy định của Chính phủ): Được tỉnh hỗ trợ toàn bộ tiền thuê đất phải nộp trong 10 (mười) năm tiếp theo.

Điều 6: Hỗ trợ thuế thu nhập doanh nghiệp (sau khi hết thời hạn được hưởng ưu đãi theo quy định của Chính phủ):  

1- Đối với hình thức đầu tư nước ngoài: Được Tỉnh hỗ trợ 50% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 05 (năm) năm tiếp theo.                                                       

Đối với các dự án thuộc danh mục đặc biệt khuyến khích đầu tư theo quy định của Chính phủ, khi hết hạn được hưởng các ưu đãi tại điểm 1 Điều này, nhà đầu tư còn được Tỉnh tiếp tục hỗ trợ 50% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 05 (năm) năm tiếp theo

2- Đối với hình thức đầu tư trong nước: Được Tỉnh hỗ trợ 50% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 8 (tám) năm tiếp theo. 

Điều 7: Doanh nghiệp khu công nghiệp:

1- Được ngân sách tỉnh hỗ trợ lệ phí thẩm định cấp Giấy phép đầu tư (nếu có). 

2- Được hưởng phí sử dụng hạ tầng thấp nhất so với các khu công nghiệp  của địa phương khác trong khu vực.

Điều 8: Được tạo thuận lợi trong xúc tiến đầu tư, tiếp cận, tìm kiếm, khai thác mở rộng thị trường trong và ngoài nước, nắm bắt thông tin, xúc tiến thương mại. Cụ thể:

1-Được Tỉnh xem xét hỗ trợ một phần kinh phí tham gia Hội chợ triển lãm ở nước ngoài nếu doanh nghiệp có gian hàng tham dự tại Hội chợ triển lãm đó.

2- Được Ban Quản lý các khu công nghiệp cung cấp miễn phí các thông tin cần thiết khi nghiên cứu cơ hội đầu tư, hướng dẫn các thủ tục hồ sơ triển khai công tác đầu tư và xây dựng vào khu công nghiệp.

Điều 9: Được Tỉnh hỗ trợ kinh phí đào tạo công nhân là người địa phương có hợp đồng lao động dài hạn:

- Hỗ trợ tối thiểu 30% kinh phí cho đào tạo nghề bậc cao .

- Hỗ trợ tối thiểu 50% kinh phí cho đào tạo nghề phổ thông.

Cán bộ khoa học kỹ thuật có trình độ cao tự nguyện về công tác trong doanh nghiệp khu công nghiệp được trợ cấp theo chính sách khuyến khích phát triển khoa học công nghệ và thu hút cán bộ khoa học kỹ thuật có trình độ cao của Tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 112/1999/QĐ-UB ngày 21/8/1999 của UBND tỉnh Bình Định .

Điều 10: Hỗ trợ về tín dụng đầu tư:

Doanh nghiệp trực tiếp đầu tư hoặc tham gia góp vốn liên doanh với đối tác nước ngoài đầu tư trong KCN mà thiếu vốn được tỉnh xem xét cho vay từ Quỹ đầu tư phát triển tỉnh với lãi suất ưu đãi. Khoản vay được giải quyết tương ứng 1/3 tổng vốn đầu tư của dự án và doanh nghiệp được thế chấp bằng tài sản hình thành từ vốn vay.

Điều 11: Doanh nghiệp thuộc diện phải di dời cơ sở sản xuất ra khỏi nội thị do ảnh hưởng môi trường đầu tư tái lập cơ sở mới vào KCN được Tỉnh hỗ trợ:

- Kinh phí di chuyển thiết bị, tài sản từ cơ sở cũ đến khu công nghiệp. 

- Phí sử dụng hạ tầng 01 (một) năm kể từ khi hợp đồng với Công ty phát triển hạ tầng.

- Được hưởng các ưu đãi như doanh nghiệp đầu tư mới vào khu công nghiệp.

Điều 12: Tỉnh Bình Định bảo đảm thực hiện các chính sách khuyến khích đầu tư ổn định, lâu dài; nếu có sự thay đổi về ưu đãi làm thiệt hại đến lợi ích của doanh nghiệp thì nhà đầu tư được xem xét tiếp tục hưởng các ưu đãi đã quy định cho thời gian còn lại hoặc được tỉnh giải quyết thỏa đáng quyền lợi.

Điều 13: Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc xúc tiến đầu tư, vận động nhà đầu tư nước ngoài vào tỉnh đầu tư, ngoài việc được khen thưởng theo quy định hiện hành  của Nhà nước còn được Tỉnh thưởng thêm 0,2%​ trên tổng vốn thực hiện dự án.

CHƯƠNG III

ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI CÔNG TY

PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP
Điều 14: Được ngân sách tỉnh hỗ trợ một phần kinh phí đầu tư xây dựng hạ tầng để giảm phí sử dụng hạ tầng cho doanh nghiệp khu công nghiệp, cụ thể:

1. Ngân sách đầu tư 100% đối với: 

- Chi phí bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng để xây dựng khu công nghiệp, bồi thường và xây dựng hạ tầng khu tái định cư. 

- Cây xanh và điện chiếu sáng công cộng trong khu công nghiệp.

2. Ngân sách đầu tư ít nhất 50% kinh phí xây dựng đối với hệ thống thoát nước mưa, hệ thống xử lý nước thải tập trung và đường giao thông chính của khu công nghiệp. 

Trường hợp cần sớm giải tỏa và xây dựng hạ tầng mà ngân sách chưa bố trí kịp thời thì công ty phát triển hạ tầng được vay các nguồn hỗ trợ, kể cả vốn tín dụng thương mại (nếu được cấp có thẩm quyền cho phép) để thực hiện và ngân sách sẽ bố trí chi trả kể cả phần lãi vay. 

Điều 15: Vốn đầu tư các công trình hạ tầng bên trong khu công nghiệp được Tỉnh cho vay một phần từ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh với lãi suất ưu đãi. 

Điều 16: Trường hợp phí sử dụng hạ tầng Tỉnh quy định thấp hơn chi phí đầu tư kết cấu hạ tầng thì được Tỉnh xem xét hỗ trợ. 

Điều 17: Các công trình hạ tầng kỹ thuật: hệ thống cấp điện, cấp nước, bưu chính viễn thông do các đơn vị kinh doanh chuyên ngành đầu tư và kinh doanh đến hàng rào doanh nghiệp KCN, phù hợp với quy hoạch và kế hoạch phát triển của Khu công nghiệp, phục vụ kịp thời nhu cầu của doanh nghiệp.

Đièu 18: Tỉnh đảm bảo đầu tư các cơ sở hạ tầng cần thiết ngoài khu công nghiệp tạo thuận lợi cho hoạt động, quan hệ giao dịch, đi lại, sinh hoạt của các nhà đầu tư.

CHƯƠNG IV

THỦ TỤC HÌNH THÀNH VÀ TRIỂN KHAI

DỰ ÁN

Điều 19: Thực hiện cơ chế quản lý “một cửa, một đầu mối”:

Ban Quản lý các KCN Bình Định (dưới đây gọi tắt là Ban Quản lý) là cơ quan “đầu mối” hướng dẫn các nhà đầu tư đầu tư vào Khu công nghiệp, tiếp nhận hồ sơ,ø đảm nhận thực hiện các thủ tục hành chính cho các dự án đầu tư . Nhà đầu tư khi đầu tư vào KCN chỉ làm việc “một cửa” tại Ban Quản lý. 

Điều 20: Thời hạn cấp Giấy phép đầu tư:

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét và cấp giấy phép đầu tư
1. Đối với hình thức đầu tư nước ngoài:

a- Dự án đăng ký cấp Giấy phép đầu tư: trong thời gian không quá 2 ngày làm việc .

b- Dự án thẩm định cấp Giấy phép đầu tư: trong thời hạn không quá 7 ngày làm việc. 

- Đối với các dự án không thuộc thẩm quyền cấp giấy phép đầu tư, trong thời hạn 2 ngày làm việc Ban Quản lý có ý kiến bằng văn bản kèm hồ sơ dự án gửi đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định và cấp Giấy phép đầu tư . 

2. Đối với hình thức đầu tư trong nước:

a- Đối với dự án không thuộc diện thẩm định và quyết định đầu tư: Trong thời gian không quá 5 ngày làm việc 

b-Đối với dự án phải thẩm định dự án và quyết định đầu tư: Trong thời hạn không quá 20 ngày làm việc đối với dự án đầu tư thuộc nhóm B và không quá 10 ngày làm việc đối với dự án thuộc nhóm C.

3. Trường hợp yêu cầu bổ sung, sửa đổi hồ sơ dự án, Ban Quản lý phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ và có trách nhiệm hướng dẫn nhà đầu tư hoàn chỉnh dự án.

Điều 21: Thời gian các cơ quan chức năng giải quyết các thủ tục hành chính cho nhà đầu tư khi nhận được hồ sơ hợp lệ do Ban Quản lý chuyển đến.

1- Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp; Giấy chứng nhận thành lập các Chi nhánh, Văn phòng đại diện (đối với hình thức đầu tư trong nước) trong thời gian 03 ngày làm việc. 

- Xem xét hồ sơ trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư (đối với hình thức đầu tư trong nước) trong thời gian 05 ngày làm việc

2 - Sở Địa chính: Giải quyết hồ sơ thuê đất của doanh nghiệp khu công nghiệp trong thời gian 5 ngày làm việc.

3- Công an tỉnh :Chấp thuận thiết kế và thiết bị phòng cháy chữa cháy trong thời gian 2 ngày làm việc.

4- Sở Khoa học -Công nghệ và Môi trường:

- Đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường trong vòng 6 ngày làm việc đối với dự án không thuộc diện lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

- Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trong thời gian 15 ngày làm việc đối với dự án được phân cấp hoặc kể từ ngày được Bộ KHCNMT ủy quyền.

5- Cục Thuế tỉnh: Đăng ký mã số thuế trong thời gian 5 ngày làm việc 

6- Sở Xây dựng: Thẩm định thiết kế kỹ thuật công trình trong thời gian 8 ngày làm việc. 

Điều 22: Các cơ quan chức năng của tỉnh khi làm việc với doanh nghiệp tại KCN phải báo trước cho Ban Quản lý để thông báo cho doanh nghiệp và có thể cùng phối hợp (nếu cần thiết) nhằm không gây phiền hà cho việc đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Khu công nghiệp. 

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 23: Các lĩnh vực ưu đãi không nêu trong Quy định này được áp dụng theo các quy định hiện hành của Nhà nước Việt Nam và của tỉnh Bình Định .

Ban Quản lý các khu công nghiệp  có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện Quy định này và kịp thời đề xuất tỉnh bổ sung, sửa đổi (nếu cần).

Điều 24: Thủ trưởng các sở, ban, cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các nhà đầu tư vào khu công nghiệp có trách nhiệm thi hành Quy định này./.

                                                    TM-ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

                                                                                 CHỦ TỊCH

                                                                                             Vũ Hoàng Hà
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